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KHÁI NIỆM VỀ THÂN NHIỆT

• Cơ thể con người trong điều kiện sinh lý là hằng nhiệt 

(homeotherms), tức là nhiệt độ cơ thể luôn được giữ ổn định 

bất kể sự thay đổi của môi trường.

• Điều này rất quan trọng đối với chức năng tế bào bình thường 

và để quá trình trao đổi chất không phụ thuộc vào nhiệt độ 

bên ngoài.

James Kuht - Anaesthesia and intensive care medicine (2018), https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2018.06.003
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“Tăng thân nhiệt”

Sốt do vận động và 

sốt thông thường

Mức bình thường 

khi nghỉ ngơi

“Hạ thân nhiệt”

Rối loạn 

chức năng 

hệ thần kinh 

trung ương

Mất ý thức

Tử vong do rung tâm thất

Tử vong do sốc nhiệt

Hạ thân nhiệt

Sốt

Nhiệt độ cơ thể bình thường

Tăng thân nhiệt nặng
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CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT (homeotherms)

https://wou.edu/chemistry/files/2019/01/Temperature-regulation-in-homeostasis-with-feedback.png 4

Thân nhiệt giảm Thân nhiệt tăng

Nhiệt độ cơ thể 
bình thường

Giữ nhiệt
Mất nhiệt ra 
môi trường

Các mạch máu giãn ra, 
dẫn đến thoát nhiệt ra 

môi trường. Tuyến mồ hôi 
tiết ra dịch. Khi dịch bay hơi, 

cơ thể sẽ mất nhiệt.

Các mạch máu co lại để giữ 
nhiệt. Tuyến mồ hôi không 
tiết ra dịch. Run rẩy (co cơ 

không tự chủ) sinh ra 
nhiệt, giúp làm ấm cơ thể.

Ức chế ngược Ức chế ngược



CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT (homeotherms)

https://studymind.co.uk/notes/increasing-and-decreasing-body-temperature/ 5

Lông

Cảm thụ nhiệt

Mạch máu

Thần kinh 
cảm giác Tuyến 

mồ hôi

Cơ chân lông

Biểu bì

Hạ bì

Mô mỡ

Cơ thể 
giữ nhiệt

Mất nhiệt qua 
bức xạ và đối lưu

Mất nhiệt

Bề mặt da

Máu lưu thông 
đến bề mặt da 
để tỏa nhiệt

Máu lưu thông 
đến bề mặt da 
để giữ nhiệt



CƠ CHẾ HẠ THÂN NHIỆT 
BẰNG SỰ GIÃN MẠCH VÀ VÃ MỒ HÔI

James Kuht - Anaesthesia & Intensive Care Medicine – Vol. 19, Issue 9, Sept. 2018, Pages 507-512 6

Diễn tiến của cơn sốt điển hình

Đổ mồ hôi
Giãn mạch

Run rẩy
Co mạch

Nhiệt độ
trung tâm

Nhiệt độ
điểm đặt

Giờ

Sốt giảmSốt bắt đầu
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PHÂN LOẠI SỐT THEO THÂN NHIỆT
VÀ THỜI GIAN MẮC BỆNH

https://elahs.ssru.ac.th/duangporn_na/pluginfile.php/1223/mod_resource/content/1/Syndromic%20Approach.pdf 7

Cấp tính
< 7 ngày

Bán cấp
≤ 2 tuần

Mãn tính
> 2 tuần

Thấp
≥ 38.1oC

Cao
≥ 40.1oC

Rất cao
≥ 41.1oC

Trung bình
≥ 39.1oC



KHÁNG SINH THUỐC KHÁC

ß-lactams 
Aminoglycosides 
Sulfonamides 
(TMP-SMX) 
Tetracyclines 

Sulfa-containing drugs 
Lợi tiểu (furosemide)
Chống động kinh
Chống trầm cảm
Opioid

NHIỄM VIRUS

NHIỄM KHUẨN

PHẢN ỨNG VIÊM 
(viêm khớp dạng thấp,…)

TĂNG THÂN NHIỆT DO THUỐC
(kháng sinh, thuốc khác,…)

LẢ NHIỆT (heat exhaustion)
do suy chức năng kiểm soát nhiệt

UNG THƯ/ KHỐI U ÁC TÍNH

CHỦNG NGỪA VACCIN
bạch hầu (diphtheria), uốn ván (tetanus) hoặc Covid

NGUYÊN NHÂN GÂY SỐT

Burke A. Cunha - Surg Neurol Int 2013;4:S318-22. https://sprintmedical.in/blog/best-home-remedies-for-fever 8



SỐT THẤP KHỚP (Scarlet fever, rheumatic fever)

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16616-rheumatic-fever 9

ĐAU NGỰC
hoặc nhịp tim
bất thường

NỐT SẦN
(small bumps)

dưới da

ĐAU CƠAMIDAN
sưng đỏ

PHÁT BAN
(rash) phẳng và đỏ với 
các cạnh không đều

KHỚP
(sưng, đau, đỏ)

đặc biệt là đầu gối,
mắt cá chân và khuỷu tay

MỆT MỎI
thường xuyên

ĐAU ĐẦU 
không rõ

nguyên nhân

SỐT



CƠ CHẾ GÂY SỐT

https://www.doconline.com/what-we-treat/fever 10

Chất gây sốt
ngoại sinh

Độc tố vi khuẩn 
hoặc virus

Sản phẩm nội sinh

Vùng não kiểm soát 
nhiệt độ

Kích hoạt miễn dịch

Chất gây sốt
nội sinh sinh

Vùng dưới đồi

Kích hoạt cơ chế 
bảo vệ của cơ thể

Sốt



CẦN ĐI KHÁM

1. Nhiệt độ > 390C

2. Khó thở 

3. Tâm trí không ổ định

4. Đau đầu dai dẳng

5. Sốt không giảm sau 48h

Mệt mỏi

Ớn lạnh Run rẩy Đổ mồ hôi

Đau đầu Đau cơ Ăn mất ngon

Cáu gắt Mất nước

TRIỆU CHỨNG SỐT

https://sprintmedical.in/blog/best-home-remedies-for-fever 11



Fluids Bổ sung nước đầy đủ để tránh mất nước

Elevate Nằm cao đầu để dễ thải nhiệt và tạo cảm giác dễ chịu

Vital sign
Theo dõi sinh hiệu thường xuyên để có biện pháp xử lý 
kịp thời

Environment Giữ cho môi trường xung quanh thông thoáng, yên tĩnh

Rest Nghỉ ngơi để thư giãn và bảo tồn năng lượng

Drugs Sử dụng thuốc hạ sốt phù hợp

TÓM TẮT CÁCH HƯỚNG DẪN HẠ THÂN NHIỆT
(Giúp trí nhớ)
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Giảm tốc độ 
làm rỗng 
dạ dày

Tăng cung 
lượng tim

Ảnh hưởng 
đến sự 

chuyển hóa 
thuốc

Ảnh hưởng 
đến 

liên kết 
thuốc-
protein

Giảm pH 
dịch vị

Giảm nhu 
động ruột

ẢNH HƯỞNG CỦA SỐT LÊN DƯỢC ĐỘNG HỌC
CỦA CÁC THUỐC SỬ DỤNG

13Nimeet Desai - Advances in Pharmaceutical Product Development and Research - 2021, Pages 451-463



ƯU ĐIỂM CỦA PARACETAMOL VIÊN SỦI
SO VỚI VIÊN NÉN

14
1.Rygnestad T, Zahlsen K, Samdal FA. Eur J Clin Pharmacol. 2000 May;56(2):141-3. 2. Dubray C, Maincent P, Milon JY. Curr Med Res Opin. 2021 Jun;37(6):1039-1048. 3.Advantages and Disadvantages of Effervescent Tablets. 
Available at: https://www.pharmapproach.com/advantages-and-disadvantages-of-effervescent-tablets/#google_vignette. Accessed on 29 Feb 2024.

Tuy nhiên, do công thức viên sủi thường có natri nên tránh dùng cho người có bệnh tim, cao huyết áp, thận.

Hấp thu nhanh
Viên sủi tan nhanh trong nước, tạo dung dịch dễ hấp thu qua đường tiêu hóa
      Hạ sốt nhanh hơn

Sinh khả dụng cao hơn
Natri bicarbonate làm tăng pH dạ dày, bảo vệ thuốc hoạt động khỏi bị bất hoạt trong dạ dày
      Thuốc được hấp thu nhiều hơn

Dễ uống
Viên sủi có vị dễ uống, phù hợp với trẻ em và người gặp khó khăn khi nuốt
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